
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-VP 

V/v yêu cầu báo giá  

di dời và lưu trữ tài liệu 

Cần Thơ, ngày      tháng 6 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận chuyển và dịch vụ lưu trữ tại Việt Nam 

 

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo về di dời và lưu trữ tài 

liệu. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế thành phố Cần Thơ 

- Địa chỉ: số 71, Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

- Điện thoại: (0292)3831027 - Email: soyte@cantho.gov.vn 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận qua email soyte@cantho.gov.vn với tiêu đề: BG DD&LTTL 

+ File mềm: file exel báo giá (theo mẫu báo giá); 

+ Bản scan báo giá (theo mẫu báo giá, có chữ ký và đóng dấu); 

- Bản giấy báo giá (theo mẫu báo giá, có chữ ký và đóng dấu) gửi về địa 

chỉ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, số 71, Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 04 tháng 6 năm 2026 đến ngày 08    

tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 08 tháng 

06 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết theo file đính kèm. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Đăng website SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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YÊU CẦU BÁO GIÁ DI DỜI VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-VP ngày 04 tháng 6 năm 2026 của sở Y tế) 

 

I. Thông tin di dời và lưu trữ tài liệu, chi tiết như sau: 

TT Vị trí 

Số lượng 

Ghi chú 
Bao Thùng M3 

Mét tài 

liệu lưu 

trữ 

I Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ 133m3 700  

1 
Kho 1 sau 

chung  
150 bao  12m3  Ước SL bao 

2 

Kho 2 sau 

kế bên 

chung  

150 bao  12m3  Ước SL bao 

3 
HS Phòng 

TCCB 
2 bao 28 thùng 12m3   

4 
P. Anh 

Tùng PGĐ 
 63 thùng 21m3  TL Dược 

5 
P Anh Tuấn 

PGĐ 
 6 thùng 2m3   

6 
Phòng 

Thanh tra 
 3 thùng 1,4m3   

7 

Phòng 

KHTC 

(Hoàng 

Anh, lầu 1) 

 18 thùng 20m3 

+ 55 m 

tài liệu 

chưa vô 

bao 

+ 78 m 

tài liệu 

trong tủ 

 

8 

Phòng 

KHTC (BS 

Đức, lầu 1) 

  1m3   

9 

Phòng BS 

Trứ PGĐ 

(lầu 1) 

  1m3   

10 Kho 1 

BVĐK ST: 
150 bao  12m3   
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bao vàng, 

tím 

11 

Kho 2 

BVĐK: 

bao vàng 

144 bao 

 

12 thùng 

8 rương 

nhôm 

20m3   

II Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cũ 121m3 600  

II.1 

TL đã 

chỉnh lý 

10,5 kệ 

(kho 1: 296 

hộp, kho 2: 

960 hộp, 

tầng trệt 

phía sau 

 1.256 hộp 25,5m3   

II.2 TL thô   77,5m3   

2.1 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính, lầu 2 

127 bao 5 thùng 12m3  
Vô bao 

có tên 

2.2 

Phòng 

NVD, kho 

2, lầu 2 

134 bao  22,5m3  
Vô bao 

có tên 

2.3 

Phòng 

NVD, kho 

3, lầu 2 

50 bao  8m3  
Vô bao 

có tên 

2.4 

Phòng 

NVY - 

CSXH, lầu 

2 

40 bao  7m3  
Vô bao 

có tên 

2.5 

Kho lưu trữ 

hs dự án 

GSD Hậu 

Giang, lầu 

1 

26 bao 

+ 28 mét 

tài liệu 

 11,5m3  
Vô bao 

có tên 

2.6 
Tủ HS đào 

tạo, lầu 1 
  1m3 

3,5 mét 

tài liệu 
 

2.7 
Văn phòng, 

trệt 
12 bao 4 thùng 2,6m3   
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+ 400 

quyển tập 

mới 

2.8 

Phòng 

TCHC-VP, 

trệt 

12 bao  2,6m3   

2.9 

Két sắt 

niêm 

phong, 

Phòng KH-

TC, trệt 

1 cái  0,3m3   

2.10 

Kho phía 

sau, cạnh 

kho chỉnh 

lý, trệt 

20 bao  10m3 
+ 24 mét 

TL 
 

 TỔNG CỘNG 254m3 
1.377 

mét 
 

Ghi chú: Tổng cộng khối lượng 82,620 tấn tài liệu lưu trữ, chưa bao gồm 

khối lượng kệ sắt để tài liệu đã chỉnh lý. 

II. Yêu cầu báo giá 

1. Hạng mục công việc 

- Kiểm đếm khối lượng thực tế của từng phòng trước và sau vận chuyển. 

- Đối với khối tài liệu chưa bó buộc thực hiện bó buộc gọn gàng theo tên 

phòng (bao gồm: bao, dán nhãn).  

- Vận chuyển dứt điểm tài liệu từng phòng.  

- Sắp xếp vào các vị trí đơn vị yêu cầu (đối với khối tài liệu đã chỉnh lý sắp 

xếp theo tên phông và số hộp). 

- Bố trí nhân công bốc vác phù hợp ở các khu vực tầng 1, tầng 2, tầng 3 

giữa 02 đơn vị. 

- Bố trí xe vận chuyển có thùng. 

2. Yêu cầu giá cụ thể 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG (CŨ) 

Nơi đi: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Số 06, Châu Văn Tiếp, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ) 

Nơi đến: Bệnh viện Đa khoa thành phố Sóc Trăng. Số 378, Lê Duẩn, 

phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ 

Stt 

 
Dịch vụ và mô tả 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá/ 

1mét 
Thành tiền 
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1 

- Tài liệu vô bao, đóng thùng 

(đã trừ khối lượng tài liệu 
nằm ở 02 kho BVĐK Sóc 
Trăng) 

 mét 567   

2 - Tài liệu chưa bó buộc mét 145   

 Thành tiền     

 Thuế VAT 8%     

 Tổng cộng (1)     

 

SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG (CŨ) 

Nơi đi: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cũ. Số 6, đường Ngô Quyền, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang (cũ) 

Nơi đến: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Số 647 Trần Hưng Đạo, 

Khu vực 12, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ 

 

Stt 

 

Dịch vụ và mô tả 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá/ 

1mét 
Thành tiền 

1 - Tài liệu vô bao, đóng thùng  mét 386   

2 - Tài liệu chưa bó buộc mét 56   

3 - Tài liệu đã chỉnh lý mét 157   

4 - Kệ sắt (kệ 3m) Kệ 14   

 Thành tiền     

 Thuế VAT 8%     

 Tổng cộng (2)     

Tổng cộng (1)+(2: (Viết bằng chữ:………………)./. 

Ghi chú: 

Đơn giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc.  

Nhân viên thi công có đầy đủ công cụ dụng cụ để thực hiện công việc và 

đảm bảo nội quy an toàn lao động khi thi công./. 
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